
TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN - NĂM HỌC 2023 -2024
STT HỌ VÀ TÊN GV CN Kiêm Đọc LTV LT GD TST Ghi chú

lớp/môn nhiệm TV ToánXH(K,S,Đ) ĐĐức KT ÂN MT TD HĐTTT,CNT Anh sách KNS dạy

1 Văn Thị Hiên 1A TTCM1 12 3 2 1 18 Chủ nhiệm

2 Ngô Thị Lệ Xuân 1B 12 3 2 1 2 1 21 Chủ nhiệm

3 Văn Thị Mỹ Hường   1C 12 3 2 1 2 1 21 Chủ nhiệm

4 Lê Thị Thuy 1D 12 3 2 1 2 1 21 Chủ nhiệm

5 Trương Thị Nho 2A TTCM2 10 5 2 1 18 Chủ nhiệm

6 Lê Thị Ánh Tuyết 2B 10 5 1 2 2 1 21 Chủ nhiệm

7 Lê Thị Thanh Tuyền 2C 10 5 1 2 2 1 21 Chủ nhiệm

8 Ngô Thị Thanh Vân 2D 10 5 1 2 2 1 21 Chủ nhiệm

9 Đỗ Thị Ngọc Kim 3A 7 5 2 1 2 1 1 1 1 21 Chủ nhiệm

10 Huỳnh Thị Thúy Linh 3B 7 5 2 1 2 1 1 1 1 21 Chủ nhiệm

11 Lê Thị Kim Vân 3C TTCM3 7 5 2 1 1 1 1
18

Chủ nhiệm

12 Đỗ Thị Kim Quyên 3D 7 5 2 1 2 1 1 1 1 21 Chủ nhiệm

13 Nguyễn Thị Sương 3E 7 5 2 1 2 1 1 1 1 21 Chủ nhiệm

14 Đỗ Thị Dung 4A 7 5 4 1 2 1 1 21 Chủ nhiệm

15 Ngô Thị Kim Oanh 4B 7 5 4 1 2 1 1
21

Chủ nhiệm

16 Nguyễn Thị Tường Vân 4C T sự 7 5 4 2 1 19 Chủ nhiệm

17 Nguyễn Thị Vân 4D 7 5 4 1 2 1 1 21 Chủ nhiệm

18 Mai Thị Thu Thúy 4E TTCM4 7 5 4 2 18 Chủ nhiệm

19 Ng. Thị Thanh Thúy 5A TTCM5 8 5 4 1 18 Chủ nhiệm

20 Lê Thị Thảo Nguyên 5B 8 5 4 1 1 2 21 Chủ nhiệm

21 Nguyễn Thị Hà 5D 8 5 4 1 1 2 21 Chủ nhiệm

22 Đỗ Thị Thảo Dân 5E 8 5 4 1 1 2 21 Chủ nhiệm

23 Đỗ Văn Phong NM 10 7 1 2 3 23 Nhóm môn

24 Võ Thị Ánh Thư NM 6 2 1 1 1 2 2 8 23 Nhóm môn

25 Đoàn Thị Thanh Tuyền TD C.mọn 20
20

Thể dục

26 Nguyễn Văn Sáu TD 22 1 23 Thể dục

27 Trần Thị Diễm MT 22 1 23 Mĩ thuật

28 Trần Thị Nguyệt Â.N 22 1 23 Âm nhạc

Tổng 190 102 60 22 4 22 22 42 44 10 0 14 21 13 14 580

PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TIẾT/LỚP



PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN - NĂM HỌC 2023 -2024

STT HỌ VÀ TÊN GV CN Kiêm Đọc LTV LT GD TST Ghi chú

lớp/môn nhiệm TV ToánTNXH(K,S,Đ)ĐĐức KT ÂN MT T Dục HĐTT Tin T Anh sách KNS dạy

29 Ngô  Hằng Thảo T.ANH 23 23 T Anh

30 Ngô Thị Thu Hằng T.ANH 25 25 T Anh

31 Nguyễn Thị Lâm Vỹ T.ANH 24 24 T Anh

32 Lê Thị Cẩm Lai TIN PTPBM 22 22 Tin học

33 Võ Thị Bích Liên TIN TK, 2 18 1 21 Tin học

34 Nguyễn Hữu Đại TPT LĐ, VTM 1 2 3

35 Nguyễn Thị Thu HT 1 1 2

36 Trịnh Thị Minh Tú TPT 2 2 4

Tổng 0 0 2 0 0 0 0 2 22 18 72 4 0 0 4 124

TỔNG CỘNG 190 102 62 22 4 22 22 44 66 28 72 18 21 13 18 704

Đại An, ngày 05 tháng 9 năm 2022

Nguyễn Thị Thu

HIỆU TRƯỞNG 

PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TIẾT/LỚP

Áp dụng từ ngày 05/9/2022
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